
1 Lê Xuân Anh Nam 06/02/2004 Krông Nô, Đắk Nông
2 Lương Thị Ngọc Ánh Nữ 03/06/2005 Krông Nô, Đắk Nông
3 Nguyễn Trần Bão Châu Nữ 16/07/2005 Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
4 Nguyễn Thị Hà Chi Nữ 06/07/2005 Thanh Sơn, Phú Thọ
5 Nguyễn Văn Công Nam 30/08/2005 Krông Nô, Đắk Nông
6 Lữ Thị Cúc Nữ 22/09/2005 Quan Sơn, Thanh Hóa
7 Đỗ Khắc Duy Nam 12/05/2005 Krông Nô, Đắk Nông
8 Nguyễn Văn Đạt Nam 11/11/2005 Krông Nô, Đắk Nông
9 Hầư Á Giải Nam 10/01/2004 Bảo Lạc, Cao Bằng
10 Lê Thị Diệu Hòa Nữ 25/03/2004
11 Trần Thị Huệ Nữ 08/06/2005 Lắk, Đắk Lăk
12 Mai Văn Hướng Nam 17/06/2005 Krông Nô, Đắk Nông
13 Phan Thị Lẻ Nữ 04/02/2005 Bảo Lâm, Cao Bằng
14 Y - Thiêu - Long Nam 27/05/2004 Krông Nô, Đắk Nông
15 Lê Thị Ngọc Mai Nữ 20/01/2004 Krông Nô, Đắk Nông
16 Nguyễn Văn Minh Nam 04/11/2005 Thiệu Hóa, Thanh Hóa
17 Nguyễn Ngô Diễm My Nữ 01/03/2005 Krông Nô, Đắk Nông
18 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 02/09/2005 Krông Nô, Đắk Nông
19 Phan Thị Thúy Na Nữ 07/12/2005 Krông Nô, Đắk Nông
20 Nguyễn Hoàng Hiếu Ngân Nữ 07/07/2005 Krông Nô, Đắk Nông
21 Trần  Nghĩa Nam 24/06/2005 Krông Nô, Đắk Nông
22 Trần Đình Nguyên Nam 18/09/2005 BV tỉnh Đắk Lăk
23 Hà Thị Nguyệt Nữ 08/11/2005 Lắk, Đắk Lăk
24 Nguyễn Ngọc Quý Nam 30/07/2005 Krông Nô, Đắk Nông
25 Trần Kim Đại Quý Nam 01/07/2005 Krông Nô, Đắk Nông
26 Huỳnh Đắc Nhật Tâm Nam 12/09/2005 Krông Nô, Đắk Nông
27 Nguyễn Thu Thảo Nữ 03/09/2005 Krông Nô, Đắk Nông
28 Triệu Vân Thư Nữ 22/02/2005 Ea Ka, Đắk Lăk
29 Nguyễn Cẩm Thương Nữ 05/07/2005 Krông Nô, Đắk Nông
30 Lữ Thị Tiên Nữ 16/10/2005 Krông Nô, Đắk Nông
31 Đoàn Lê Minh Tú Nam 09/08/2005 Đắk Nông 10A
32 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 04/07/2005 Krông Nô, Đắk Nông
33 Đinh Công Vũ Nam 29/01/2005 Krông Nô, Đắk Nông
34 Đỗ Trí Dũng Nam 20/12/2005 Đắk Nông 10A
35 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 23/07/2005 Đắk Lăk 10A
36 Phạm  Tuân Nam 28/07/2005 Đắk Lăk 10A
37 Lầu Văn Thái Nam 14/04/2004 Bắc Kạn 10A

38 H - Phư Brưng Nữ 07/05/2003 Đắk Nông 10A

             Trịnh Đức Tiến

Ghi chú

Quảng Phú, ngày       tháng        năm 2021
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